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1.Đặt vấn đề
Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI đã ra Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Chuyển 
mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến 
thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 
người học”. Ngày  28 tháng 11 năm 2014, Quốc hội 
ban hành Nghị quyết về Đổi mới chương trình sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông: “Đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) 
nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất 
lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy 
chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp 
phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến 
thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về 
phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và 
phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh (HS)”. 
Trên cơ sở đó ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ GD 
& ĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
về Chương trình GDPT 2018; xây dựng theo định 
hướng phát triển phẩm chất và năng lực của HS, giúp 
HS phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi 
dưỡng PP tự học, hứng thú học tập, KN hợp tác, làm 
việc nhóm và khả năng tư duy độc lập; đa dạng hóa 
hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu quả sử 
dụng các phương tiện dạy học .

Thiết bị dạy học là phương tiện cần thiết được 
GV, HS sử dụng trong hoạt động dạy học nhằm phát 
huy tính tích cực, chủ động sáng tạo .

Đối tượng nghiên cứu của môn Sinh học là thế 
giới sinh vật gần gũi với đời sống hằng ngày của HS. 
Sinh học là khoa học thực nghiệm. Sự phát triển của 
Sinh học đang ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa 
kiến thức lí thuyết cơ bản với công nghệ ứng dụng. 
Vì vậy thực nghiệm là PP nghiên cứu sinh học, đồng 
thời cũng là PP dạy học đặc trưng của môn học này. 

Những nghiên cứu trước đây, Phiếu học tập được 
thiết kế mới theo hướng dạy học tích hợp kiến thức, là 
nguồn tài liệu để HS khai thác triệt để nội dung theo 
hướng tích hợp kiến thức nhằm hỗ trợ GV theo hướng 
dạy học khám phá cho chương trình Sinh học THPT 
2006. Phiếu học tập có vai trò quan trọng trong việc 
dạy học và rèn luyện KN dạy học cho HS, được thiết 
kế cho Sinh học 10 chương trình giáo dục 2006. Theo 
Đỗ Mai Hiên (2011), đã đưa ra các vai trò của phiếu 
học tập trong quá trình dạy học như: [1] Phương tiện 
truyền tải nội dung dạy học; [2] Phương tiện tích cực 
rèn luyện KN cho HS; [3] Phát huy tính tích cực, chủ 
động sáng tạo, rèn luyện năng lực tự học tự nghiên 
cứu cho HS; [4] Bản kế hoạch để tổ chức dạy học; 
[5] Đảm bảo thông tin hai chiều giữa dạy và học; [6] 
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Là phương tiện đơn giản kích thích tư duy của HS 
trong giờ học.

Các nghiên cứu về Phiếu học tập trước đây chủ 
yếu tập trung làm theo Chương trình giáo dục 2006. 
Từ đó nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài này nhằm 
đưa ra bộ Phiếu học tập 
phục vụ cho chương 
trình môn Sinh học lớp 
11 theo lộ trình áp dụng 
Chương trình GDPT 
2018 qua Thông tư 32 
năm 2018 của Bộ GD & 
ĐT. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Cơ sở lí luận của Phiếu học tập

*Khái niệm phiếu học tập
Phiếu học tập là phương tiện dạy học do GV tự 

thiết kế, gồm một hoặc một số tờ giấy rời có ghi 
những nhiệm vụ học tập mà HS phải hoàn thành kèm 
theo những gợi ý, hướng dẫn hoặc thông tin bổ sung 
cho bài học yêu cầu HS phải tự lực hoàn thành.

*Quy trình làm Phiếu học tập
- Bước 1: xác định các trường hợp cụ thể khi sử 

dụng Phiếu học tập trong bài học. 
- Bước 2: Từ nội dung bài học và dụng ý sư phạm, 

GV xác định những thời điểm, nội dung cần hỗ trợ 
hoạt động học tập của HS, bố trí hợp lí về thời điểm 
sử dụng phiếu học tập hỗ trợ cho hoạt động học tập 
của HS.

- Bước 3: Nội dung của Phiếu học tập được xác 
định dựa vào một số yếu tố sau: mục tiêu bài học và 
mục tiêu của từng nội dung của bài học, mục đích 
sử dụng Phiếu học tập, môi trường lớp học, PP và 
phương tiện dạy học,... Qua đó, GV thiết kế nội dung 
và hình thức thể hiện trong Phiếu học tập. 

- Bước 4: Viết phiếu học tập, ghi ngắn gọn, rõ 
ràng, dễ hiểu, chính xác các thông tin, yêu cầu trên 
phiếu học tập. Nội dung và hình thức của Phiếu học 
tập cần đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ. 

- Bước 5: Nghiên cứu thời điểm dự kiến sử dụng 
Phiếu học tập trong bài học.

*Xây dựng Phiếu học tập

Hình 2.1. Xác định nội dung kiến thức và yêu cầu cần đạt
- Bước 1: Dựa vào môn Sinh học lớp 11, 

chương trình 2018, xác định yêu cầu cần đạt 
và phân tích nội dung kiến thức của Phiếu học tập.

- Bước 2: Từ nội dung kiến thức và yêu cầu cần 

đạt, xác định hình thức tổ chức hay chiến lược dạy 
học; kỹ thuật dạy học và tiến trình dạy học.

- Bước 3: Xác định hình thức tổ chức hoạt động 
ứng với yêu cầu cần đạt và thời gian tổ chức của 
Phiếu học tập.

Hình 2.2. Xác định hình thức tổ chức; kỹ thuật dạy 
học; tiến trình dạy học và thời gian tổ chức

- Bước 4: Thiết kế câu lệnh, hình ảnh minh họa 
phù hợp với hoạt động, thời gian tổ chức và nội dung 
của Phiếu học tập.

Hình 2.3. Thiết kế câu lệnh và hình ảnh minh họa
- Bước 5: Viết Phiếu học tập cần ngắn gọn, xúc 

tích, dễ hiểu, phong phú; nội dung chính xác, khoa 
học; minh họa cụ thể rõ nét, thẫm mĩ, khoa học.

Hình 2.4. Đa dạng câu hỏi, hình thức hỏi
- Bước 6: Kiểm tra và điều chỉnh nếu có sai sót 

sao cho phù hợp với nội dung kiến thức và yêu cầu 
cần đạt đã xác định ở Bước 1.

Hình 2.5. Áp dụng kỹ thuật dạy học mảnh ghép thông 
qua hoạt động của phiếu học tập
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Hình 2.6. Sử dụng chiến lược dạy học theo nhóm; giúp 
HS phân biệt các loại mô phân sinh

2.2. Minh họa 
- Phiếu học tập dùng trong tiến trình hình thành 

kiến thức của HS:

3. Kết luận
 Bộ Phiếu học tầm gồm 10 phiếu được xây dựng 

theo quy trình gồm 6 bước, là nguồn tư liệu để phục 
vụ cho việc dạy học chương trình Sinh học 11 - 
Chương trình GDPT 2018. Phiếu học tập giúp GV tổ 
chức hoạt động dạy học phong phú hơn trong việc 
tăng cường khả năng hợp tác hay tự học, tự tìm hiểu, 
củng cố kiến thức của HS. Ngoài ra Phiếu học tập với 
đầy đủ thông tin còn giúp GV dễ dàng sử dụng đúng 
với mục tiêu của phiếu đã đề ra để đạt được hiệu quả 
cao nhất. Tất cả các Phiếu học tập được lưu trên 1 file 
Word để có thể truy xuất thành nhiều định dạng khác 
nhau giúp người sử dụng thuận tiện theo ý đồ giảng 
dạy. Nghiên cứu cần được mở rộng và tiếp tục xây 
dựng thêm các Phiếu học tập cho chương trình Sinh 
học 11 và tiếp nối chương trình Sinh học 12 theo 
Chương trình GDPT 2018. 

Hình 2.7. Minh họa Phiếu học tập dùng trong  dạy học nội dung mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể
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